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CHƯƠNG 04 

MẠCH ĐIỆN 3 PHA 
 

4.1. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN ÁP 3 PHA CÂN BẰNG 

4.1.1. ĐIṆH NGHIÃ 

Nguồn áp 3 pha cân bằng (hay nguồn áp 3 pha đối xứng) là tâp̣ 
hợp bao gồm 3 nguồn áp xoay chiều hı̀nh sin: cùng biên đô;̣ cùng tần 
số; lêc̣h pha thời gian từng đôi 120. 
 

4.1.2 PHÂN LOẠI 

Tùy thuôc̣ vào traṇg thái lêc̣h pha thời gian giữa các nguồn áp 
trong hê ̣thống, chúng ta có: 

 Nguồn áp 3 pha thứ tự thuâṇ. 

 Nguồn áp 3 pha thứ tự nghic̣h. 

Xét nguồn áp 3 pha sau đây: 
 

   
   
   

a P

o
b P

o
c P

v t V . .sin t

v t V . .sin t

v t V . .sin t

 

  

  

2

2 120

2 240

  (4.1) 

Các nguồn áp xoay chiều: va; vb; vc theo thứ tự lần lươṭ châṃ 
pha thời gian 120o. Được điṇh nghıã là nguồn áp 3 pha thứ tự thuâṇ. 

 
 

o120

o120

aV


bV


cV


 
 

 
HÌNH 4.1: Các vector phase biểu 
diễn nguồn áp 3 pha thứ tự thuâṇ 

o120

o120

aV


bV


cV


 
 

 
HÌNH 4.2: Các vector phase biểu 

diễn nguồn áp 3 pha thứ tự nghic̣h 
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Nguồn áp 3 pha thứ tự thuâṇ được biểu diễn theo daṇg phức 
hiêụ duṇg: 

o
a P

o
b P

o
c P

V V

V V

V V

 

 

 

0

120

240







    (4.2) 

 

Các vector phase biểu diễn nguồn áp 3 pha thứ tự thuâṇ được 
trıǹh bày trong hıǹh 4.1.  

Tương tự, nguồn áp 3 pha thứ tự nghic̣h gồm các nguồn áp xoay 
chiều: va; vb; vc theo thứ tự lần lươṭ nhanh pha thời gian 120o. Nguồn 
áp 3 pha thứ tự nghic̣h có biểu thức tức thời như sau: 
 

   
   
   

a P

o
b P

o
c P

v t V . .sin t

v t V . .sin t

v t V . .sin t

 

  

  

2

2 120

2 240

  (4.3) 

Nguồn áp 3 pha thứ tự nghịch được biểu diễn theo daṇg phức 
hiêụ duṇg: 

o
a P

o
b P

o
c P

V V

V V

V V

 

 

 

0

120

240







    (4.4) 

 

Các vector phase biểu diễn nguồn áp 3 pha thứ tự nghịch được 
trıǹh bày trong hıǹh 4.2. 
 

4.1.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐẤU NGUỒN ÁP 3 PHA CÂN BẰNG 

Khi vâṇ hành, nguồn áp 3 pha cân bằng được đấu theo sơ đồ Y 
hay sơ đồ . 
 

4.1.3.1. NGUỒN ÁP 3 PHA ĐẤU Y 

Muốn thực hiêṇ sơ đồ đấu Y, ta cần taọ điểm nối chung cho cả 3 
nguồn áp. Điểm chung của 3 nguồn áp đươc̣ goị là trung tı́nh nguồn. 
Điểm chung này là giao điểm 3 đầu của 3 nguồn áp cùng dấu. 
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Trong hıǹh 4.3, trıǹh bày các sơ đồ biểu diễn đấu Y; các đầu 
nguồn a, b, c được cung cấp đến tải 3 pha và n là điểm trung tıńh 
nguồn. 

aV


bV


cV


aV


bV


cV


 
 

HÌNH 4.3: Các phương pháp biểu diễn sơ đồ Y cho nguồn áp 3 pha. 
 

Nguồn áp 3 pha cần bằng đấu Y có 6 giá tri ̣điêṇ áp được phân 
thành hai nhóm: 

 Điêṇ áp pha: là điêṇ áp xác điṇh giữa mỗi đầu a, b hay c đến 
trung tıńh n. 

 Điêṇ áp dây: là điêṇ áp xác điṇh giữa 2 trong 3 đầu a, b, c. 
 

TRƯỜNG HỢP NGUỒN 3 PHA THỨ TỰ THUẬN 
 

o120

o120

anV


bnV


cnV
 bnV

 ab an bnV V V
 

   
 

  

cnV


bc bn cnV V V
 

   
 

  

anV


ca cn anV V V
 

   
 

  

 
HÌNH 4.4: giản đồ vector phase của áp dây và áp pha của nguồn áp 3 pha 

cân bằng đấu Y. 
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Các áp pha chıńh là áp của các nguồn áp trong sơ đồ Y, ta có: 

o
an a P

o
bn b P

o
cn c P

V V V

V V V

V V V

  

  

  

0

120

240

 

 

 

   (4.5) 

Các thành phần áp dây gồm: ab bc caV ;V ;V
  

. Theo qui ước áp 

phức dùng 2 chı ̉số; ta có các điṇh nghıã như sau:  ab an nbV V V 
  

 

ab an bnV V V 
  

 (4.6) 

bc bn cn

ca cn an

V V V

V V V

 

 

  

  
 (4.7) 

 

Áp dây được xác điṇh 
theo môṭ trong hai phương 
pháp: giản đồ vector phase 
hay số phức. Giản đồ vector 
được trıǹh bày trong hıǹh 4.4. 
Giản đồ vector này có thể  
được biểu diễn theo phương 
pháp khác trıǹh bày trong 
hıǹh 4.5. 

Trong trường hợp áp duṇg số phức để xác điṇh điêṇ áp dây theo 
các điêṇ áp pha cho trước, ta có phương pháp tıńh được trıǹh bày 
như sau: 

o o
ab an bn P P

ab P P

o
ab P P

V V V V V

V V V . cos( ) j.sin( )

V V . . j V .

     

    
 

    
 

0 0

0 120

120 120

3 1
3 3 30

2 2

  





 

Tương tự, ta có: 

o
bc PV V . 3 90


 và o
ca PV V . 3 210


 

o120

o120

anV


bnV


cnV


abV


bcV


caV


 
HÌNH 4.5: giản đồ vector phase của  
áp dây và áp pha nguồn áp 3 pha đấu Y 
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Các áp dây phức của nguồn 3 pha thứ tự thuâṇ đấu Y có daṇg 
như sau: 

o
ab P

o
bc P

o
ca P

V V .

V V .

V V .

 

 

 

3 30

3 90

3 210







   (4.8) 

 

Tóm laị, với nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuâṇ: 

 Biên đô ̣của điêṇ áp dây gấp 3  lần biên đô ̣của điêṇ áp pha 

hay giá tri ̣ hiêụ duṇg của điêṇ áp dây gấp 3  lần giá tri ̣ hiêụ duṇg 
của điêṇ áp pha. 

 Khi so sánh góc lêc̣h pha giữa điêṇ áp pha và điêṇ áp dây (có 
chı ̉ số mở đầu giống nhau), điêṇ áp dây sớm pha hơn điêṇ áp pha 
30 . 
 

TRƯỜNG HỢP NGUỒN 3 PHA THỨ TỰ NGHIC̣H 
 

o120

o120
anV


bnV


cnV


bnV


ab an bnV V V
 

   
 

  

cnV


bc bn cnV V V
 

   
 

  

anV


ca cn anV V V
 

   
 

  

 
 

 

HÌNH 4.6: Giản đồ vector phase của áp dây và áp pha của nguồn áp 3 pha 
cân bằng đấu Y. 
 

Các áp pha chıńh là áp của các nguồn áp trong sơ đồ Y, ta có: 
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o
an a P

o
bn b P

o
cn c P

V V V

V V V

V V V

  

  

  

0

120

240

 

 

 

   (4.9) 

 
 

Các thành phần áp dây 

gồm: ab bc caV ;V ;V
  

 được điṇh 
nghıã theo các quan hê ̣ (4.6) 
và (4.7) như trên. 

Áp dây được xác điṇh theo 
giản đồ vector phase trıǹh bày 
trong hıǹh 4.6. Giản đồ vector 
này có thể được biểu diễn theo 
phương pháp khác trı ̀nh bày 
trong hıǹh 4.7. 

Khi áp duṇg số phức để 
xác điṇh điêṇ áp dây theo các 
điêṇ áp pha cho trước, ta có 
kết quả tıńh toán như sau: 

o o
ab an bn P P

ab P P

o
ab P P

V V V V V

V V V . cos( ) j.sin( )

V V . . j V .

     

    
 

    
 

0 0

0 120

120 120

3 1
3 3 30

2 2

  





 

Tương tự, ta suy ra: o
bc PV V . 3 90 


 và o
ca PV V . 3 210 


.  

Các áp dây phức của nguồn 3 pha thứ tự nghic̣h đấu Y có daṇg: 

o
ab P

o
bc P

o
ca P

V V .

V V .

V V .

 

 

 

3 30

3 90

3 210







  (4.10) 

Tóm laị, với nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự nghịch: 

o120

o120

anV


bnV


cnV


abV


bcV


caV


 
HÌNH 4.7: giản đồ vector phase của  
áp dây và áp pha nguồn áp 3 pha đấu Y 
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 Biên đô ̣của điêṇ áp dây gấp 3  lần biên đô ̣của điêṇ áp pha 

hay giá tri ̣hiêụ duṇg của điêṇ áp dây gấp 3  lần giá tri ̣hiêụ duṇg 
của điêṇ áp pha. 

 Khi so sánh góc lêc̣h pha giữa điêṇ áp pha và điêṇ áp dây (có 
chı ̉số mở đầu giống nhau), điêṇ áp dây châṃ pha hơn điêṇ áp pha 
30 . 
 

4.1.3.2. NGUỒN ÁP 3 PHA ĐẤU  

Muốn thực hiêṇ phương pháp đấu daṇg , cần dựng các đın̉h 
của sơ đồ ; đı̉nh của sơ đồ  là giao điểm của hai đầu không cùng 
dấu của 2 trong 3 nguồn áp 3 pha.  

Sơ đồ mô tả các phương pháp đấu nguồn áp 3 pha theo sơ đồ  
 được trıǹh bày trong hı ̀nh 4.8.  

 

 
 

HÌNH 4.8: Các phương pháp biểu diễn sơ đồ  nguồn áp 3 pha 
 

Trong sơ đồ , nguồn áp chı ̉ có duy nhất điêṇ áp dây. Trong 
trường hợp này áp dây của nguồn chıńh là các điêṇ áp của mỗi 
nguồn áp xoay chiều hıǹh thành sơ đồ . Giả sử ba nguồn áp taọ 
thành sơ đồ  là thứ tự thuâṇ, ta suy ra các áp dây cấp đến tải là: 

o
a ab P

o
b bc P

o
c ca P

V V V

V V V

V V V

  

  

  

0

120

240

 

 

 

    (4.11) 

 

caV


abV


bcV


aV


bV


cV


abV


bcV


caV


+

aV


bV


cV

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4.2. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH 3 PHA CÂN BẰNG 

 Mac̣h 3 pha được goị là cân bằng khi: 

 Nguồn áp 3 pha cấp đến tải là nguồn 3 pha cân bằng (đấu Y 
hay đấu ). 

 Tải 3 pha cân bằng, tải được đấu theo daṇg Y hay . 

Ta cần chú ý đến điṇh nghıã cho tải 3 pha cân bằng. 

Tải 3 pha đươc̣ goị là cân bằng khi: 

 Tổng trở phức của các tải hoàn toàn bằng nhau. 

 Hay các tải có giá tri ̣tổng trở bằng nhau; hê ̣số công suất của 
các tải bằng nhau và cùng tı́nh chất. 

 Khi khảo sát tổng quát chúng ta quan tâm đến tổng trở của 
đường dây truyền tải, với mac̣h 3 pha cân bằng, giá tri ̣của các tổng 
trở trên các đường dây truyền tải bằng nhau. Chúng ta chia mac̣h 
điêṇ 3 pha thành 4 daṇg: 

 Nguồn Y; tải Y. 

 Nguồn Y; tải . 

 Nguồn ; tải Y. 

 Nguồn ; tải . 
 

4.2.1. TRƯỜNG HỢP NGUỒN Y  - TẢI Y 

 Mac̣h 3 pha cân bằng tổng quát có daṇg trıǹh bày trong hıǹh 4.9. 
Muốn xác điṇh các giá tri ̣dòng và áp đăṭ ngang qua hai đầu mỗi tải, 
ta áp duṇg phương trı̀nh điêṇ thế nút taị nút N khi choṇ trung tı́nh n 
làm nút chuẩn. 

aV


bV


cV


dZ

dZ

dZ

tZ

tZ

tZ

dnZ

aAI


bBI


cCI


NnI


 
HÌNH 4.9: Mac̣h 3 pha cân bằng, nguồn Y tải Y. 

 Goị NV


 là áp phức giữa nút N so với nút chuẩn, phương trı ̀nh 
điêṇ thế nút viết taị nút N (trung tıńh tải) có daṇg: 
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N a N b N c N

d t d t d t dn

V V V V V V V
Z Z Z Z Z Z Z
  

   
  

0

      

  (4.12) 

Hay: N a b c
d t dn d t

V . . V V V
Z Z Z Z Z

     
              

3 1 1   
 (4.13) 

Vı ̀nguồn 3 pha cân bằng, ta có:   

a b cV V V   0
  

    (4.14)  

Từ các quan hê ̣ (4.13) và (4.14) suy ra: NV  0


, các nút n và N 
đẳng thế. Nói cách khác khi n và N cùng điêṇ thế, ta xem như hai nút 
trùng nhau thành 1 nút duy nhất. Suy ra, khi tải 3 pha cân bằng dòng 
phức qua dây trung tı́nh đaṭ giá tri ̣là 0:  

N
Nn

dn dn

V
I

Z Z
  

0
0




    
(4.15)

  

aV


dZ

aAI


bV


dZ

bBI


cV


dZ

cCI


aV


bV


cV


dZ

dZ

dZ

tZ

tZ

tZ

aAI


bBI


cCI


tZ
tZ tZ

 

 
HÌNH 4.10: Thay mac̣h 3 pha cân bằng, nguồn Y tải Y bằng 3 mac̣h 1 pha. 
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Tóm laị, trong mac̣h 3 pha cân bằng không có dòng qua trung 
tı́nh. Trong thực tế với tải 3 pha cân bằng không cần nối dây dâñ từ 
trung tı́nh nguồn đến trung tı́nh tải. 

Khi các n và N trùng nhau theo kết quả đẳng thế, chúng ta có thể 
tách mac̣h điêṇ 3 pha cân bằng thành 3 mac̣h môṭ pha tương đương, 
xem hıǹh 4.10. Giải riêng từng mac̣h môṭ pha tương đương, ta tım̀ 
được các thông số dòng và áp trên tải cho riêng từng pha, các giá tri ̣
tı ̀m được cũng là các thông số trên mac̣h 3 pha. Từ phân tıćh trên 
suy ra: 

 Dòng điêṇ từ nguồn cung cấp vào các phu ̣ tải được xác điṇh 
như sau: 

a b c
aA bB cC

d t d t d t

V V V
I ; I ; I

Z Z Z Z Z Z
  

  

  
  

 (4.16) 

 

 Điêṇ áp đăṭ ngang qua hai đầu tải mỗi pha đươc xác điṇh theo 
cầu phân áp: 

at
AN aAt

d t

Z .V
V Z . I

Z Z
 




 

   (4.17) 

bt
BN bBt

d t

Z .V
V Z . I

Z Z
 




 

   (4.18) 

ct
CN cCt

d t

Z .V
V Z . I

Z Z
 




 

   (4.19) 

 

 Công suất phức tiêu thu ̣ trên mỗi tải và trên toàn bộ tải 3 pha 
được xác điṇh như sau: 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên tải pha AN là: 

*
AN aA aAA tS V .I Z . I 

2  
   (4.20) 

 

 Tương tự công suất phức tiêu thu ̣trên các pha BN và CN là: 

bBB tS Z . I
2 

     

(4.21) 
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cCC tS Z . I
2 

     (4.22) 

Công suất phức tiêu thu ̣trên tải 3 pha cân bằng là: 
 

 p a b c t aA bB cCS S S S Z . I I I     2 2 2
3

   
 (4.23) 

Với mac̣h 3 pha cân bằng, các dòng hiêụ duṇg xác điṇh theo các 
quan hê ̣ (4.16) bằng nhau và chı́nh là dòng hiêụ duṇg qua môĩ pha 
phu ̣tải, ta có: 
 

aA bB cC pI I I I  
  

    (4.24) 

Suy ra: 

p t pS .Z .I 2
3 3


     (4.25) 

Goị phần thực của mỗi tổng trở pha tải là t tRe(Z ) R , giá tri ̣này 

là thành phần điêṇ trở của tải; phần ảo của mỗi tổng trở pha tải là 

 t L cIm(Z ) X X , giá tri ̣này là thành phần (XL – Xc ) của tải. Từ quan 

hê ̣(4.25) suy ra: 
 

p t p L c pS ( .R .I ) j. .(X X ).I    
2 2

3 3 3


  (4.26) 

Hay: 

   p p p p pS .V .I .cos j. .V .I .sin   3 3 3


  (4.27) 
 

 Vp là áp pha hiêụ duṇg đăṭ ngang qua hai đầu môĩ pha tải. Điện 

áp AN BN CNV ;V ;V
  

 là các áp phức đăṭ ngang qua hai đầu mỗi pha tải, 
vı ̀tải 3 pha cân bằng nên:  

AN BN CN pV V V V  
  

   (4.28) 

 

  Ip là dòng hiêụ duṇg qua mổi pha tải. 

 cos: là hê ̣số công suất của tải  tZ , và được xác định như sau: 
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 tt

t t

Re ZR
cos

Z Z
     

aV


bV


cV


dZ

dZ

dZ

tZ

tZ

tZ

dnZ

aAI


bBI


cCI


NnI  0


ANV


CNV


ABV


BCV


aA bB cC p dI I I I I   
  

AN BN CN pV V V V  
  

AB BC CA dV V V V  
  

BNV


 
 

HÌNH 4.11: Thông số áp và dòng trên tải 3 pha cân bằng, nguồn Y tải Y. 
 

  Vd là áp dây hiêụ duṇg đăṭ ngang qua hai trong 3 đầu tải 3 
pha đấu Y. 

Goị AB BC CAV ;V ; V
  

 là các áp dây phức, vı ̀tải 3 pha cân bằng ta có:  

AB BC CA dV V V V  
  

   (4.29) 

Theo các quan hê ̣(4.8) và (4.10) suy ra: 
 

 

d pV .V 3     (4.30) 
 

 Chú ý: với sơ đồ Y-Y (nguồn Y-Tải Y) dòng qua các pha tải cũng 
chıńh là dòng qua dây nguồn (Id = Ip). 
 

Từ (3.27) và (3.30), ta có: 
 

 

pp p. p d dP Re S .V I .cos .V .I .cos
 

    
 

33 3 3


     (4.31) 

 

pp p. p d dQ Im S .V I .sin .V .I .sin
 

    
 

33 3 3


      (4.32) 

 

Vı ́du ̣4.1:  
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Cho mac̣h 3 pha như hình 4.9 gồm: nguồn 3 pha cân bằng, thứ 

tự thuâṇ, đấu Y; có điện áp pha hiệu dụng phức   


o
anV 220 0 V , 

50Hz. Tải 3 pha cân bằng, đấu Y, tổng trở phức: 

   tZ 16 12j / pha  tổng trở đường dây trên mỗi pha là 

   dZ 0,1 0,1j / pha . Xác điṇh: 

a. Dòng pha hiêụ duṇg qua mỗi pha tải. 

b. Áp  pha hiêụ duṇg trên tải. 

c. Công suất tác duṇg tiêu thu ̣trên tải 3 pha . 

d. Công suất biểu kiến tổng cung cấp từ nguồn. 
 

Giải: 

Với nguồn áp 3 pha thứ 
tự thuâṇ khi biết giá tri ̣ áp 

phức   


o
anV 220 0 V . 

Suy ra: 

 

 





o
bn

o
cn

V 220 120

V 220 240

 

 

Thay thế mac̣h 3 pha cân bằng bằng 3 mac̣h tương đương 1 
pha; mac̣h tương đương 1 pha vẽ cho pha A được trı̀nh bày trong 
hı̀nh 4.12. 

 

a. Dòng pha hiêụ duṇg qua mỗi tải 

Dòng phức qua tải trên pha A là: 

     
  


0

aA
220

I 8,73 j6,56 10,92 36 A
(16 j12) (0,1 j0,1)

 

Dòng hiêụ duṇg qua mỗi tải:   


o
aAI 10,92 0 A  

 

b. Áp pha hiêụ duṇg trên mỗi pha tải 
  

Áp duṇg điṇh luâṭ Ohm, ta có: 

     
 

0
AN t aAV Z .I (16 12j).(8,7323 6,5628j) 218,47 0 [V]  

 

 

o
anV V 220 0


aAI


tZ j  16 12

dZ ( , j , )  0 1 0 1

 
 

HÌNH 4.12: Mac̣h tương đương 1 pha 
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Áp hiêụ duṇg trên mỗi pha tải là: 218,47 V 
 

c. Công suất tác duṇg tiêu thu ̣trên tải 3 pha 

Chú ý: Khi tıńh công suất tác duṇg ta có thể áp duṇg môṭ trong 
các phương pháp sau: 
 

Phương pháp 1:  Áp duṇg công thức P = RI2. 

Với tổng trở tải    tZ 16 12j / pha ; phần thực chıńh là giá tri ̣

điêṇ trở trong phu ̣tải. Nên công suất tác duṇg của mỗi pha tải được 
xác điṇh trực tiếp bằng quan hê ̣sau: 

P1p = 16.(10,9235)2 = 1909,1656 W  1909 W 

Suy ra công suất tác duṇg cấp cho tải 3 pha: 

P3p = 3.P1p = 3.1909,1656 W  5727,4968 W 
 

Phương pháp 2: Áp duṇg công suất phức, Ta có: 

   

 

 



*
AN aAA

A

S V .I (218,4704 j0,2172).(8,7323 j6,5628)

S 1909,1745 j1431,8809 [VA]

 

Suy ra:       

1pRe(S ) 1909.133 W 1909 W  

 

Phương pháp 3: Áp duṇg quan hê ̣(4.31) 
 

 3p AN aA tP 3.V .I .cos  
 

Trong đó: 
 

   
t

t
t

Re Z 16
cos 0,8

20Z
 

 

 

Suy ra: P3p = 3.(218,4705.10,9235.0,8) = 5727,51 W 
 

d. Công suất biểu kiến tổng cấp từ nguồn 

 

Phương pháp 1:  Áp duṇg quan hê ̣S = Z.I2 

              
2 2 2 2

t t tZ Re Z Im Z 16 12 20  
 

Công suất biểu kiến tổng cấp đến mỗi pha tải: 

 2
1pS 20.(10,9235) 2386,457 [VA]  
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Phương pháp 2: Áp duṇg công suất phức. 

Từ kết quả xác điṇh trong câu c (phương pháp 2), công suất 
phức cấp đến mỗi pha tải là: 

   


0
1pS 1909,1745 1431,8809j 2386,4681 36,87 [VA]  

Suy ra:   1pS 2386,4681 2386 [VA]  

Công suất biểu kiến tổng cấp đến tải là: 
 

  3p 1pS 3.S 3.2386 7158 (VA)  
 

Phương pháp 3: Áp duṇg công suất p AN aAS .V .I3 3  
 

Suy ra:  S3p = 3.(218,4705. 10,9235) = 7159,3875 (VA) 
 

4.2.2. TRƯỜNG HỢP NGUỒN Y  - TẢI  
 

anV


dZ

dZ

dZ
tZ

tZaAI


bnV


cnV
 bBI



cCI


tZ

ABI


BCI


CAI


 
HÌNH 4.13: Mac̣h 3 pha cân bằng, nguồn Y tải . 

 

Mac̣h 3 pha nguồn Y tải  trı̀nh bày trong hı̀nh 4.13. Với mac̣h 3 
pha cân bằng có ảnh hưởng của tổng trở đường dây; khi giải mac̣h 
ta có thể áp duṇg môṭ trong các phương pháp sau đây: 

 Biến đổi tải từ daṇg  sang daṇg Y; chuyển mac̣h điêṇ về daṇg 
nguồn Y tải Y để tıńh toán các thông số. Sau cùng chuyển đổi các giá 
tri ̣tıńh toán được trên tải Y về các giá tri ̣tương đương cho tải . 

 Giải trực tiếp bằng cách áp duṇg phương trı̀nh dòng vòng. 
 

Vı ́du ̣4.2:  

Cho mac̣h 3 pha như hình 4.14, với nguồn áp 3 pha cân bằng, 

thứ tự thuâṇ, có điện áp pha hiệu dụng phức   


o
anV 220 0 V , tần 
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số 50Hz; tải 3 pha cân bằng đấu ; 

      AB BC CA tZ Z Z Z 12 9j , tổng trở đường dây cân bằng: 

     dA dB dC dZ Z Z Z 0,2 . Áp duṇg phép biến đổi tải từ daṇg  

sang Y để giải mac̣h, xác điṇh: 

+
+

+

dZ

tZ Z
aAI

bnV


cnV


anV

dZ

dZ


bBI


cCI

tZ Z

tZ Z

 
HÌNH 4.14: Mạch ba pha nguồn đấu Y - tải  

 

a. Dòng dây hiêụ duṇg từ nguồn cấp đến tải . 

b. Dòng pha  hiêụ duṇg qua mỗi nhánh pha tải . 

c. Công suất tác duṇg tiêu thu ̣trên tải 3 pha. 

d. Công suất biểu kiến tổng cung cấp từ nguồn. 
 

Giải:  

Biến đổi tổng trở phức của tải  sang Y xem hı̀nh 4.15; với tải 3 
pha cân bằng ta có: 

 
    Y

Z 12 9j
Z (4 3)

3 3
 

+
+

+

YZ

YZ

YZ


ANV


ABV

bnV


cnV

dZ

dZ

dZ


aAI


bBI


cCI


BCV


BNV


CNV  

HÌNH 4.15: Mac̣h 3 pha chuyển đổi tải  sang daṇg Y 
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a. Dòng điêṇ qua mỗi dây nguồn cung cấp vào hê ̣thống phu ̣tải 

 Sau khi đã chuyển đổi tải  sang daṇg Y, áp duṇg mac̣h tương 
đương 1 pha cho mac̣h 3 pha cân bằng nguồn Y tải Y ta tı̀m dòng 
dây từ nguồn cung cấp đến tải (tıńh trên dây nguồn từ a đến A). 

      
 




a 0
aA

d Y

V 220
I 34,68 j24,77 42,62 35,54 A

(4 j3) 0,2Z Z
  

Dòng dây hiêụ duṇg điêṇ từ nguồn đến tải: IaA = 42,62 A 
 

b. Dòng pha qua mỗi nhánh tải đấu  

Muốn xác điṇh dòng pha qua mỗi nhánh tải ; đầu tiên xác điṇh: 

 Áp pha trên tải Y tương đương: 
 

AN BNV ; V  

 Suy ra  áp pha trên tải : 


ABV . 

Chú ý: Áp pha 


ABV  của tải  chıńh là áp dây của tải Y tương 
đương. 

Trong trường hợp này ta có hai phương pháp để xác điṇh giá tri ̣

cho áp phức 


ABV  
 

Phương pháp 1: Áp duṇg quan hê ̣giữa áp dây và áp pha của nguồn 
áp 3 pha cân bằng. 

Đây là phương pháp tıńh nhanh dựa vào tıńh chất của nguồn áp 
3 pha cân bằng đấu Y đã trıǹh bày trong muc̣ 4.1.3.1. Ta có áp phức 

pha 


ANV  xác điṇh theo quan hê:̣ 

      
 

0
AN Y aAV Z .I (34,68 j24,77).(4 j3) 213,1208 1,33 V  

Hay:    


0
ANV 213,1208 1,33 V  

Với nguồn áp 3 pha thứ tự thuâṇ ta suy ra áp dây phức trên tải Y là: 

   


0 0
ABV 213,1208. 3 1,33 30 V  

Suy ra:    


0
ABV 369,136 31,33 V  

Hay:    


ABV 315,3 191,95j V  
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Phương pháp 2: Áp duṇg điṇh nghıã của áp dây. 

Đầu tiên xác điṇh áp pha phức


ANV tương tự như trên, sau đó 

tı ̀m dòng pha phức 

bBI : 

 
    

 


 0

bn
bB

d Y

V 220 120
I 38,7979 j17,6504(A)

(4 j3) 0,2Z Z
 

Suy ra: 

       
 

BN Y bBV Z .I ( 38,7979 j17,6504).(4 j3) 102,24 186,995(A)

Áp duṇg điṇh nghıã cùa áp dây  
  

AB AN BNV V V , ta có: 

      

   

  


AB AN BN

0
AB

V V V (213,06 j4,95) ( 102,24 j186,99)

V 315,30 j191,95(V) 369,133 31,33 V

 

 

Dòng pha phức điêṇ qua nhánh tải AB: 

 



    






0AB
AB

V 315,3 j191,95
I 24,609 5 A

12 j9Z
 

Dòng pha hiêụ duṇg qua nhánh tài AB là: IAB = 24,61 A. 
 

 

Chú ý: Muốn tı́nh nhanh dòng hiêụ duṇg hay áp hiêụ duṇg trong 
mac̣h 3 pha cân bằng mà không cần quan tâm đến góc pha; ta có thể 
áp duṇg các tıńh chất đã nêu trong muc̣ 3.1. Để giải nhanh câu b 
theo phương pháp như sau: 

 Với áp pha phức:   


0
ANV 213,1208 1,33 V ; ta suy ra giá tri ̣

áp pha hiêụ duṇg trên tải Y tương đương là: VAN = 213,1208 V. 

 Với mac̣h 3 pha cân bằng, tải Y cân bằng; áp dây hiêụ duṇg 

trên tải VAB gấp 3  lần áp pha hiêụ duṇg trên tải VAN. Suy ra: 

    
 

0
AB ANV 3 V 3.213,1208 1,33 V 369,136V  

 Với tổng trở phức:  

     0Z 12 9j 15 87  

 Dòng pha hiêụ duṇg qua mỗi nhánh của tải  là: 

 AB
369,136

I 24,61A
15
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c. Công suất tác duṇg tiêu thu ̣trên tải 3 pha đấu  

Áp duṇg quan hê ̣sau:   2
3p 1p ABP 3.P 3.Re Z .I   

Suy ra:     2
3pP 3.12. 24,609 21801,703 21802 W  

 

d. Công suất biểu kiến tổng cấp bởi nguồn 

Áp duṇg quan hê ̣sau: 3p an aAS 3.V .I  

Suy ra:    3pS 3.220.42,6242 28131,972 28132 VA  
 

Vı ́du ̣4.3:  

Cho mac̣h 3 pha như 3.16, với nguồn áp 3 pha cân bằng, thứ tự 

thuâṇ, có điện áp pha hiệu dụng phức   


o
anV 200 0 V , 50Hz; tải 

3 pha cân bằng đấu ;       AB BC CA tZ Z Z Z 16 12j , tổng trở 

đường dây không đáng kể   dZ 0 . Xác điṇh: 

-

-

-


anV a

b

c

n

A

B

C

tZ

tZ

aAI

bnV


cnV


bBI


cCI

tZ


ABI


BCI


CAI

 
HÌNH 4.16: Mạch 3 pha nguồn Y – tải  

a. Dòng phức 

ABI  qua nhánh pha AB của tải . 

b. Dòng dây phức 

aAI . 

c. Khảo sát tương quan giữa dòng dây từ nguồn và dòng pha qua 
mỗi nhánh tải .  

d. Công suất phức tiêu thu ̣trên tải 3 pha. 
 

Giải:     

Với mac̣h 3 pha cân bằng cho trong  đầu đề, hı̀nh 4.16; khi tổng 
trở đường dây không đáng kể, điêṇ áp cấp đến từng nhánh tải  là 
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áp dây của nguồn áp 3 pha. Trong trường hợp này chúng ta có thể 
xác điṇh trực tiếp dòng qua mỗi nhánh pha tải . 

a. Dòng phức 

ABI  qua nhánh pha AB: 

 

 


AB ab
AB

t t

V V
I

Z Z
 

Với áp pha:   


o
anV 200 0 V  

Suy ra áp dây:   


o
abV 200 3 30 V , tóm laị: 

  
   

 

 o o
o

AB o

200 3 30 200 3 30
I 10 3 6 87 A

16 12j 20 36 87
 

b. Dòng dây phức 

aAI : 

Áp duṇg điṇh luâṭ Kirchhoff 1 taị nút A, ta có:  
  
aA AB CAI I I . 

Dòng phức 

CAI  xác điṇh theo quan hê ̣sau: 


   




 o

CA o
CA

t

V 200 3 210
I 10 246 87 [A]

16 12jZ
 

Suy ra: 

     


o o
aAI 10 3.(1 6 87 1 246 87) 10 3.(1,3856 1,0392j)  

Tóm laị:       


o o
aAI 10 3.( 3 36 87) 30 36 87 A  

 

c. Nhâṇ xét tương quan giữa dòng pha tải và dòng dây nguồn 

Với tải 3 pha cân bằng, các dòng pha phức qua mỗi nhánh tải: 

ABI ; 


BCI ;


CAI  có suất bằng nhau và lêc̣h pha thời gian từng đôi 120o. 

Tıńh chất sớm pha hay châṃ pha phu ̣thuôc̣ vào tıńh chất nguồn áp 3 
pha là thứ tự thuâṇ hay thứ tự nghic̣h. Sự tương quan giữa các dòng 
pha tải và dòng dây nguồn được quan sát môṭ cách trực quan bằng 
giản đồ vector. 

Áp duṇg điṇh luâṭ Kirchhoff1 taị các nút A, B, C ta có các quan 
hê ̣sau: 

 
  
aA AB CAI I I    (4.33) 



 
 

CHÂU VĂN BẢO – NGUYỄN THẾ KIÊṬ                                      170  
 

CHƯƠNG 3: MẠCH ĐIỆN 3 PHA  

 
  
bB BC ABI I I    (4.34) 

 
  
cC CA BCI I I    (4.35) 

 

Với nguồn áp 3 pha thứ tự thuâṇ (hı̀nh 4.17), các dòng dây phức 
có suất bằng nhau và taọ thành hê ̣thống thứ tự thuâṇ. 

o120

o120


ABI


BCI


CAI 


BCI

  
  
aA AB CAI I ( I )  

  
bB BC ABI I ( I )



ABI

  
  
cC CA BCI I ( I )



CAI


aAI


bBI


cCI

 
HÌNH 4.17: Các vector dòng dây nguồn và dòng pha tải (Trường hợp nguồn 

áp 3 pha thứ tự thuâṇ) 
 

Tương tự với nguồn áp 3 pha thứ tự nghic̣h (hıǹh 4.18), các 
dòng dây phức cũng có suất bằng nhau và taọ thành hê ̣thống thứ tự 
nghic̣h. 

Nếu đăṭ dòng dây 

aAI  tương ứng dòng pha 


ABI , dòng dây 


bBI  

tương ứng dòng pha 

BCI và dòng dây 


cCI  tương ứng dòng pha 


CAI . 

Dòng dây được goị là tương ứng với dòng pha khi các dòng dây và 
dòng pha có chı̉ số mở đầu cùng ký tự. Ta rút ra nhâṇ xét sau: 

 Dòng dây có suất lớn hơn dòng pha 3  lần. 

 Với nguồn áp 3 pha thứ tự thuâṇ, dòng dây châṃ pha hơn dòng 
pha tương ứng góc 30o và ngược laị với nguồn áp 3 pha thứ tự 
nghic̣h, dòng dây nhanh pha hơn dòng pha tương ứng góc 30o. 
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Áp duṇg tıńh chất này chúng ta có thể tım̀ nhanh các kết quả, 
đoc̣ và nghiêṃ laị phương pháp tıńh vừa trıǹh bày trong câu a và b 
của vı ́du ̣này. 

o120

o120


ABI


BCI


CAI 


BCI

  
  
aA AB CAI I ( I )  

  
bB BC ABI I ( I )



ABI

  
  
cC CA BCI I ( I )



CAI


aAI


bBI


cCI

 
 

HÌNH 4.18: Các vector dòng dây nguồn và dòng pha tải (Trường hợp nguồn 
áp 3 pha thứ tự nghic̣h) 

 

d. Công suất phức tiêu thu ̣trong tải 3 pha 

 Với trường hợp của vı ́du ̣này chúng ta có thể xác điṇh công suất 
phức tiêu thu ̣ trên tải 3 pha bằng nhiều phương pháp khác nhau 
được trıǹh bày sau đây: 

 Áp duṇg công suất phức. 

 Áp duṇg nguyên lý bảo toàn công suất. 
 

Phương pháp 1: Áp duṇg công suất phức 

Từ dòng phức 

ABI  và áp phức 


ABV  suy ra công suất phức tiêu 

thu ̣trên nhánh AB của tải là: 

          
 
* o o 0

AB ABABS V .I 200 3 30 . 10 3 6 87 6000 36,87 VA

 Do tải 3 pha cân bằng các công suất phức trên hai nhánh pha tải 

còn laị sẽ có giá tri ̣bằng với sông suất phức 


ABS . Suy ra công suất 
phức tiêu thu ̣trên tải 3 pha là: 
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     o o
3p ABS 3.S 3.6000 36 87 18000 36 87 VA
 

 

Hay:            3pS 14400 10800j VA 14,4 10,8j KVA


 

 
Phương pháp 2: Áp duṇg nguyên lý bảo toàn công suất. 

Trên mỗi nhánh tải, ta có tổng trở phức là:    tZ 16 12j , 

thành phần điêṇ trở của tải là     tR Re Z 16 , thành phần cảm 

kháng của tải là:    tLX Im Z 12 , dòng hiêụ duṇg qua mỗi nhánh 

pha tải là: ABI 10 3 A . Suy ra các thành phần công suất tác duṇg và 
phản kháng tiêu thu ̣trên tải 3 pha là: 

   
22

3p ABP 3.R.I 3.16. 10 3 14400 W     

   
22

3p L ABQ 3.X .I 3.12. 10 3 10800 VAR  

Tóm laị:       3p 3p 3pS P jQ 14400 10800j VA


 

 

Vı ́du ̣4.4:  

Cho mac̣h 3 pha với nguồn áp 3 pha cân bằng, thứ tự thuâṇ, có 

điêṇ áp pha hiêụ duṇg phức    o
anV 220 0 V


, 50 Hz; tải 3 pha cân 

bằng đấu  cho tổng trở phức mỗi nhánh pha tài là:  t LZ R j.X ; 

tổng trở đường dây không đáng kể   dZ 0 . Nếu công suất tác 

duṇg tiêu thu ̣ trên tải 3 pha là 17424 W, và dòng dây hiêụ duṇg từ 
nguồn cấp đến tải là: dI 44 A . Xác điṇh: 

a. Thành phần cảm kháng XL của tải. 

b. Công suất biểu kiến tổng phát bởi nguồn áp.    
 

Giải:     

a. Thành phần cảm kháng XL của tải. 

 Công suất tiêu thu ̣trên 3 pha là: 3pP 17424 W  và tải 3 pha cân 

bằng, suy ra công suất tác duṇg tiêu thu ̣trên mỗi nhánh pha tải là: 

  3p
1p

P 17424
P 5808 W

3 3
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 Với tải cân bằng, ứng với dòng dây hiêụ duṇg từ nguồn cấp đến 
tải là dI 44 A , ta suy ra dòng pha hiêụ duṇg trên mỗi nhánh tải  là: 

     d
p

I 44
I A

3 3
 

 

 Thành phần điêṇ trở của mỗi nhánh pha tải là:     

       
 
 
 

1p
2 2
p

P 5808
R 9

I 44

3

 

 

 Tổng trở của mỗi nhánh pha tài là: 

        
 
 
 

dAB
tt

p p

VV 220 3
Z Z 15

I I 44

3

 

 

 Thành phần điêṇ kháng trên mỗi nhánh pha tải là: 

       2 2 2 2
L tX Z R 15 9 12  

 

b. Công suất biểu kiến tổng phát bởi nguồn áp.    

Trong trường hợp của bài toán này, do tổng trở đường dây 
không đáng kể nên công suất biểu kiến tổng phát bởi nguồn bằng 
đúng công suất biểu kiến tổng tiêu thu ̣trên tải. 

Suy ra:     3p AB AB d p
44

S 3.V .I 3.V .I 3.220. 3. 29040 VA
3

 

Chú ý: Chúng ta có thể tım̀ được kết quả bằng cách lý luâṇ khác 
như sau: với 3pP 17424 W  và tổng trở phức của mỗi nhánh tải là: 

   tZ 9 12j nên hê ̣số công suất tải là:  cos 0,6  từ đó suy ra: 

   


3p
3p

P 17424
S 29040 VA

cos 0,6
 

 

4.2.3. TRƯỜNG HỢP NGUỒN  TẢI Y 

Mac̣h điêṇ tổng quát trrı ̀nh bày trong hıǹh 4.19. Khi giải mac̣h để 
xác điṇh các thông số của mac̣h chúng ta có thể áp duṇg môṭ trong 
các phương pháp sau đây: 

 Biến đổi nguồn áp 3 pha cân bằng từ daṇg  sang daṇg Y; để 
chuyển đỗi mac̣h điêṇ về daṇg nguồn Y tải Y.  



 
 

CHÂU VĂN BẢO – NGUYỄN THẾ KIÊṬ                                      174  
 

CHƯƠNG 3: MẠCH ĐIỆN 3 PHA  

 Giải trực tiếp mac̣h điêṇ bằng cách áp duṇg phương trı̀nh dòng 
mắt lưới. 

abV


bcV


caV


dZ

dZ

dZ

tZ

tZ

tZ

aAI


bBI


cCI


 
HÌNH 4.19: Mac̣h 3 pha cân bằng nguồn , tải Y. 

 

Vı ́du ̣4.5:  

Cho mac̣h điêṇ 3 pha như hıǹh 4.19, có nguồn 3 pha cân bằng 

thứ tự thuâṇ, đấu , có điêṇ áp dây hiêụ duṇg phức   o
abV 208 0


, 

tổng trở đường dây không đáng kể dZ 0 . Tải 3 pha cân bằng đấu 

Y, mỗi nhánh pha tải có tổng trở:   tZ 20 / pha , hê ̣số công suất 

0,866 trễ. Xác điṇh dòng dây phức aAI


cấp đến tải và công suất tác 
duṇg tổng tiêu thu ̣trên tải. 
 

Giải: 

Xét nguồn áp 3 pha 
cân bằng đấu  giữa 3 
nút a, b, c; giả sử nguồn 
áp 3 pha này đã được 
chuyển đổi  sang nguồn 
3 pha đấu Y giữa 3 nút 
a, b, c xem hıǹh 4.20. 

Các nguồn áp abV ;


 

bc caV ; V
 

 trong sơ đồ  

caV


abV


bcV


anV


bnV


cnV


 
 

HÌNH 4.20: Chuyển nguồn áp 3 pha  sang Y. 

chı́nh là áp dây phức của nguồn áp 3 pha đấu Y sau khi qui đổi. Tùy 
thuôc̣ vào thứ tự thuâṇ hay nghic̣h của nguồn áp 3 pha ta áp duṇg 
các quan hê ̣ (4.8) hay (4.10) để thực hiêṇ các quan hê ̣ qui đổi áp 
phức. 
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 Với nguồn áp 3 pha thứ tự thuâṇ, ta có các quan hê ̣qui đổi 
như sau: 

od
ano

ab d

o od
bc bnd

o
ca od d

cn

V
V

V V

V
V V V

V V V
V


    
       
 
  

  


0
0 3

120 150
3

240
270

3




 




  

 Với nguồn áp 3 pha thứ tự nghic̣h, ta có các quan hê ̣qui đổi 
như sau: 

od
ano

ab d

o od
bc bnd

o
ca od d

cn

V
V

V V

V
V V V

V V V
V


    
       
 
  

  


0
0 3

120 150
3

240
270

3




 




  

 Với điều kiêṇ của nguồn áp 3 pha cho trong đầu đề của vı ́du ̣
khi chuyển đổi nguồn từ  sang sơ đồ Y, ta có kết quả như sau:  

    o o
an

208
V 30 120 30 V

3


 

 

Từ số liêụ của tổng trở mỗi pha tải ta suy ra tổng trở phức mỗi 

pha là:    o
tZ 20 30 . 

Áp duṇg mac̣h tương đương 1 pha cho hê ̣thống nguồn Y tải Y 
(sau khi qui đổi nguồn); chúng ta có kết quả như sau: 

  
    



o
an o

aA o
t

V 120 30
I 6 60 A

Z 20 30




 
Dòng dây hiêụ duṇg từ nguồn cấp đến tải là 6A. Công suất tác 

duṇg tổng tiêu thu ̣ trên tải có thể được tıńh theo môṭ trong các 
phương pháp như sau: 
 

Phương pháp 1: Dùng công suất phức. 

         o 0 o
anAN aAS V .I* 120 30 . 6 60 720 30 VA

  
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 
 

   
 

AN
3 1

S 720. j. VA
2 2


 

Công suất tác duṇg tiêu thu ̣trên mỗi pha tải là:   

  1pP Re(S) 360. 3 623,54 W


 

Với tải 3 pha cân bằng công suất tác duṇg tổng của tải là: 

  3p 1pP 3.P 3.623,54 1871W  
 

Phương pháp 2: Áp duṇg quan hê:̣ p d dP .V .I .cos 3 3  trong mac̣h 

3 pha cân bằng. 

Trong đó: 

 Áp dây cấp đến tải là:  ab dV V 208 V


. 

 Dòng dây hiêụ duṇg cấp đến tải là:  aA dI I 6 A


  

 Hê ̣số công suất của tải là: cos = 0,866. 

Suy ra:    3pP 3.208.6.0,866 1871,94 W 1872 W  

 

Phương pháp 3: Áp duṇg quan hê:̣  p t pP .Re Z .I 2
3 3 , ta có kết quả 

như sau: 

    0 2 2
3pP 3. 20.cos30 .6 3.20.0,866.6 1870,56 1871 W  

 

4.2.4. TRƯỜNG HỢP NGUỒN   - TẢI  

Trong trường hợp này, có thể áp duṇg môṭ trong các phương 
pháp sau để giải mac̣h: 

 Giải trực tiếp mac̣h điêṇ dùng phương trı̀nh dòng mắt lưới. 

 Giữ nguyên nguồn áp 3 pha daṇg  và biến đổi tải  sang daṇg 
Y; đưa bài toán về trường hợp nguồn  tải Y. 

 Biến đổi nguồn áp 3 pha từ daṇg  sang daṇg Y; giữ nguyên tải 
daṇg ; đưa bài toán về trường hợp nguồn Y tải . 

 Biến đổi cả nguồn và tải từ daṇg  sang daṇg Y; đưa bài toán 
về daṇg nguồn Y tải Y. 

 

Vı ́du ̣4.6: 
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Cho mac̣h điêṇ 3 pha trong hình 4.21, nguồn áp 3 pha cân bằng 

thứ tự thuâṇ, đấu , có áp dây hiêụ duṇg phức:   o
abV 380 0 [V]


, 

đường dây không tổng trở. Tải 3 pha cân bằng đấu , mỗi nhánh pha 

tải có tổng trở:   tZ 20 15j [ ] . Xác điṇh: 

a. Dòng phức qua mỗi nhánh pha của tải. 

b. Các dòng phức của mỗi dây. 

abV


tZ

tZaAI


bcV


V ca


bBI


cCI


tZ

ABI


BCI


CAI


 
 

HÌNH 4.21: Mac̣h 3 pha cân bằng nguồn , tải . 
 

Giải: 

a. Dòng phức qua mỗi nhánh pha của tải. 

Điện áp dây:    o
ab ABV V 380 0 [V]
 

 

Các dòng phức của mỗi pha: 

  


   


0
AB 0

AB
t

V 380 0
I 15,2 36,87 [A]

20 15jZ




 

  
 

    


0
BC 0

BC
t

V 380 120
I 15,2 83,13 [A]

20 15jZ




 

  


   


0
CA 0

CA
t

V 380 120
I 15,2 156,87 [A]

20 15jZ




 

 

b. Các dòng phức của mỗi dây 

      0
aA AB CAI I I 26,33 6,87 [A]
  

 



 
 

CHÂU VĂN BẢO – NGUYỄN THẾ KIÊṬ                                      178  
 

CHƯƠNG 3: MẠCH ĐIỆN 3 PHA  

       0
bB BC ABI I I 26,33 113,13 [A]
  

 

      0
cC CA BCI I I 26,33 126,87 [A]
  

 
 

Chú ý: Mạch 3 pha nguồn  tải  cân bằng thứ tự thuận thì quan 

hệ giữa dòng dây và dòng pha là:    0
aA ABI I 3 30 [A]
 

. 

 

4.3. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MẠCH ĐIỆN 3 PHA KHÔNG CÂN BẰNG 

4.3.1. TRƯỜNG HỢP NGUỒN Y TẢI Y 

Với bài toán mac̣h 3 pha có nguồn áp 3 pha cân bằng đấu Y và 
phu ̣tải không cân bằng đấu Y; ta có hai trường hợp: 

 Trung tıńh nguồn cách ly trung tıńh tải. 

 Trung tıńh nguồn nối liền trung tıńh tải bằng dây dâñ có tổng 
trở không đáng kể. 

Với mac̣h 3 pha nguồn Y tải Y, không cân bằng, trung tıńh nguồn 
cách ly trung tıńh tải; muốn giải mac̣h chúng ta áp duṇg phương trı̀nh 
điêṇ thế nút. Với bài toán này, trung tıńh nguồn và trung tıńh tải 
không đẳng thế, các áp pha trên mỗi nhánh pha tải đấu Y có giá tri ̣
không bằng nhau đồng thời dòng dây từ nguồn cấp đến tải có giá tri ̣
không bằng nhau. 

Điều quan troṇg cần chú ý là góc lêc̣h pha giữa các áp pha trên 
tải và góc lêc̣h pha giữa các dòng dây cấp đến tải. 
 

Vı ́du ̣3.7:  

Cho mac̣h điêṇ 3 pha 
trong hıǹh 4.22 gồm: nguồn 
áp 3 pha cân bằng đấu Y có 
các áp dây hiêụ duṇg phức 
là: 

   o
abV 208 240 V


, 

   o
bcV 208 0 V


, 

   o
caV 208 120 V


. 

anV


ANZ

BNZ

CNZ

aAI


bBI


cCI


bnV


cnV


 
HÌNH 4.22: Mac̣h 3 pha nguồn đấu Y, 

tải đấu Y 

Tổng trở đường dây không đáng kể, tải đấu Y không cân bằng: 

   o
ANZ 6 0 ;    o

BNZ 6 30 ;    o
CNZ 5 45 . Xác điṇh: 
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a. Áp hiêụ duṇg giữa trung tıńh nguồn n và trung tıńh tải N. 

b. Dòng phức và hiêụ duṇg qua mỗi nhánh pha tải. 

c. Công suất phức tổng cấp cho tải 3 pha. 
 

Giải:  

a. Áp hiêụ duṇg giữa trung tıńh nguồn n và trung tıńh tải N 

Choṇ trung tıńh nguồn n làm nút chuẩn, goị NV


 là áp phức taị N, 
phương trıǹh điêṇ thế nút  taị N là: 

  
  N an N bn N cn

AN BN CN

V V V V V V
0

Z Z Z

     

 

Hay: 
 

     
 

an bn cn
N

AN BN CN AN BN CN

1 1 1 V V V
V .

Z Z Z Z Z Z

  


 

Tóm laị: 

 
    
 
 

  
 

an bn cn

AN BN CN

N

AN BN CN

V V V

Z Z Z
V

1 1 1

Z Z Z

  


 

Đăṭ: 
               

an bn cn
1 2

AN BN CN AN BN CN

V V V 1 1 1
D ; D

Z Z Z Z Z Z

  

 

Ta có:  

o o
ab an

o o
bc bn

o o
ca cn

V V

V V

V V

 
    

       
 
    
  

208 240 120 270

208 0 120 30

208 120 120 150

 

 

 

  

Suy ra: 

  
    

  

o o o

1 o o o

120 270 120 30 120 150
D 13,78834 3,18222.j

6 0 6 30 5 45
 

    
  

2 o o o

1 1 1
D 0,45243 0,22475.j

6 0 6 30 5 45
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Suy ra: 

     


  


0
N

13,78834 3,18222j
V 28,012 39,413 V

0,452425 0,22475j


 

 

b. Dòng phức và hiêụ duṇg qua mỗi nhánh pha tải. 

 Dòng phức qua pha tải AN: 

 

 

  
 



    

0
an N

aA o
AN

o
aA

120 270 21,642 17,785jV V
I

Z 6 0

I 3,6069 22,964j 23,2456 98 93 A

 




 

 

 Dòng phức qua pha tải BN: 

   
 



0
bn N

bB o
BN

120 30 21,642 17,785jV V
I

Z 6 30

 


 

     o
bBI 15,3943 0,7635j 15,413 2 84 A


 

 Dòng phức qua pha tải CN: 

 

 

  
 



    

0
cn N

cC o
CN

o
cC

120 150 21,642 17,785jV V
I

Z 5 45

I 11,7874 23,7277j 26,494 116 42 A

 




 

 

c. Công suất phức tổng cấp cho tải 3 pha 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên nhánh tải AN: 



  
2

AN aA aA aAA AN ANS V .I Z .I .I Z . I
     

 
  2

AS 6.23,2456 3242,15 VA


 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên nhánh tải BN: 

 

  
2

BN bB bB bB bBB BN BNS V .I Z .I .I Z . I
     

 
        2

BS 5,19615 3j .15,413 1234,43 712,7j VA


 
 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên nhánh tải CN: 
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 

  
2

CN cC cC cC cCC CN CNS V .I Z .I .I Z . I
     

 
        2

CS 3,53553 3,53553j .26,494 2481,74 2481,74j VA


 

 Công suất phức tổng tiêu thu ̣trên tải 3 pha không cân bằng: 

        0
t A B CS S S S 6958 3194j 7656 24,66 VA
   

 
 

Vı ́du ̣3.8:  

Cho mac̣h điêṇ ba pha như hıǹh 
4.23. Giải laị bài toán cho trong vı ́
du ̣4.7, với điều kiêṇ trung tı́nh tải 
N nối đến trung tı́nh nguồn n bằng 
dây trung tı́nh có tổng trở Zd = 0Ω . 

 

Giải:  

       Khi nối trung tıńh tải và trung 
tıńh nguồn bằng đường dây có 
tổng trở không đáng kể. 

anV


ANZ

BNZ

CNZ

aAI


bnV


cnV
 bBI



cCI


NnI


 
HÌNH 4.23: Mac̣h 3 pha nguồn đấu 

Y, tải đấu Y 

 Goị NnV


 là áp giữa hai trung tıńh và NnI


 là dòng đi từ trung tıńh 
tải N đến trung tıńh nguồn n; theo điṇh luâṭ Ohm ta có quan hê:̣ 

Nn NnV I .Z
 

; ngoài ra theo điṇh luâṭ Kichhoff1 ta có: 

  Nn aA bB cCI I I I
   

. 
 

Vı ̀ Zd = 0 bất chấp giá tri ̣ INn ta luôn có áp VNn = 0; nói khác đi 
trung tı́nh nguồn và trung tı́nh tải đẳng thế. Trong trường hợp này, 
măc̣ dù mac̣h 3 pha không cân bằng nhưng chúng ta vâñ có thể thay 
mac̣h 3 pha không cân bằng bằng 3 mac̣h 1 pha tương đương. 
Phương pháp tıńh được thực hiêṇ tương tự như đã trıǹh bày trong 
muc̣ 4.2.1 và hıǹh 4.10. Ta có các kết quả sau: 


     



o
an o

aA o
A

V 120 270
I 20 270 20j[A]

Z 6 0




 


    



o
bn o

bB o
B

V 120 30
I 20 0 20[A]

Z 6 30



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
   



o
cn o

cC o
C

V 120 150
I 24 105 [A]

Z 5 45




 

Dòng phức qua dây trung tıńh được xác điṇh theo quan hê:̣ 

 

 

        

   

N aA bB cC

o
N

I I I I 20j 20 6,2117 23,1822.j

I 13,7883 3,1822.j 14,151 13 A

   


 

 

Dòng hiêụ duṇg qua dây trung tıńh là 14,16 A. 
 

aAI


bBI


cCI


aA bB(I I )
 

NnI


anV


bnV


cnV


 
 

HÌNH 4.24: Giản đồ vector phase dòng và áp trong vı́ du ̣4.8. 
 

Chú ý: Trong vı ́ du ̣ 4.8, măc̣ dù mac̣h 3 pha không cân bằng 
nhưng có thêm các điều kiêṇ: tổng trở đường dây không đáng kể và 
trung tı́nh nguồn nối đến trung tı́nh tải; nên áp đăṭ lên hai đầu của 
từng pha tải đấu Y chı́nh là các áp pha nguồn. Áp duṇg kết quả này 
chúng ta xác điṇh công suất phức cho từng pha tải. 
 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên pha tải AN: 
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       2 2
AN AN aAS Z .I 6 j.0 .20 2400 0.j VA


 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên pha tải BN: 

       2 o 2 o
BN BN bBS Z .I 6 30 .20 2400 30 VA


 

    BNS 2078,46 1200.j VA


 
 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên pha tải CN: 

 
   

 

    

   

2 o 2
CN cC cC cCCN CN CN cC

o
CN

S V .I Z .I .I Z .I 5 45 .24

S 2880 45 2036,47 2036,47.j VA

    


 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên tải 3 pha hay đươc̣ cấp bởi nguồn 
áp 3 pha là: 

 

  

   

t AN BN CN

o
t

S S S S

S 6515 3236,47.j 7274,61 26 41 VA

   


 

 

4.3.2. TRƯỜNG HỢP NGUỒN Y  - TẢI  

Với bài toán mac̣h 3 pha có nguồn áp 3 pha cân bằng đấu Y  và 
phu ̣tải không cân bằng đấu ; có hai trường hợp: 

 Tổng trở đường dây đáng kể. 

 Tổng trở đường dây không đáng kể. 

Với mac̣h 3 pha nguồn Y tải , không cân bằng, dZ 0 ; muốn 
giải mac̣h chúng ta áp duṇg phương trı̀nh dòng mắt lưới.  

Trong trường hợp dZ 0  mac̣h 3 pha cân bằng được giải trực 
tiếp nhanh chóng bằng cách áp duṇg điṇh luâṭ Ohm; vı ̀ lúc này áp 
dây nguồn đang cấp trực tiếp vào 2 đầu của môĩ nhánh pha tải . 
Điều quan troṇg cần chú ý khi giải bài toán này là quan hê ̣giữa dòng 
pha qua tải và dòng dây cấp đến tải. 
 

Vı ́du ̣3.9: 

Cho mac̣h điêṇ 3 pha như hình 4.25. Biết điêṇ áp pha hiêụ duṇg 

phức    o
anV 200 0 V


; đường dây không tổng trở dZ 0 ; tải 3 

pha không cân bằng đấu  với tổng trở mỗi pha tải là: 

   ABZ 16 12j ;   BCZ 20 ;   CAZ 20j .  
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Xác điṇh: 

a. Dòng pha phức qua 
mỗi nhánh tải. 

b. Dòng dây phức từ 
nguồn đến tải. 

c. Công suất phức tiêu 
thu ̣trên tải. 

 

Giải:  

a. Dòng pha phức qua 
mỗi nhánh tải 

anV


BCZ

ABZaAI


bnV


cnV
 bBI



cCI


CAZ

ABI


BCI


CAI


 
 

HÌNH 4.25: Mac̣h 3 pha nguồn đấu Y, tải đấu  
 

Khi tổng trở đường dây dZ 0 , các điểm a và A đẳng thế, tương 
tự cho trường hợp b và B cũng như c và C. Áp duṇg điṇh luâṭ Ohm ta 
có: 

 Dòng pha phức qua nhánh pha tải AB: 

 
     



o
AB ab 0

AB
AB AB

V V 200 3 30
I 10 3 6 87 A

16 12jZ Z

 


 

 

 Dòng pha phức qua nhánh pha tải BC: 

 
    

o
BC bc

BC
BC BC

V V 200 3 90
I 10 3.j A

20Z Z

 


 

 

 Dòng pha phức qua nhánh pha tải CA: 

 
    

o
CA ca o

CA
CA CA

V V 200 3 210
I 10 3 60 A

20jZ Z

 


 

 

b. Dòng dây phức từ nguồn đến tải 

Áp duṇg điṇh luâṭ Kirchhoff 1 taị các nút A, B, C hay các quan hê ̣
(4.33) đến (4.35) ta có: 

 Dòng dây phức từ a đến A: 

 

      

  

0 0
aA AB CA

0
aA

I I I 10 3 6 87 10 3 60

I 19,087 63 44 A

  


 

< 

 Dòng dây phức từ b đến B: 
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 

    

 

0
bB BC AB

0
bB

I I I 10 3.j 10 3 6 87

I 22,983 138 44 A

  


 

 Dòng dây phức từ a đến A: 

 

    

  

0
cC CA BC

0
aA

I I I 10 3 60 10 3.j

I 8,966 15 A

  


 

 

c. Công suất phức tiêu thu ̣trên tải. 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên nhánh tải AB: 

   

 

 

    

 

2
2

ab AB AB AB ABAB AB AB

o
AB

S V .I Z .I .I Z . I 16 12j . 10 3

S 6000 36 87 VA

     


 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên nhánh tải BC: 

   

 

 

   

 

2
2

bc BC BC BC BCBC BC BC

o
BC

S V .I Z .I .I Z . I 20 . 10 3

S 6000 0 VA

     


 

 Công suất phức tiêu thu ̣trên nhánh tải AB: 

   

 

 

   

 

2
2

ca CA CA CA CACA CA CA

o
CA

S V .I Z .I .I Z . I 20j . 10 3

S 6000 90 VA

     


 

 Công suất phức tổng tiêu thu ̣tải 3 pha: 

 

   

      

   

t AB BC CA

o 0
t

S S S S 4800 3600.j 6000 6000j

S 14450 41 63 VA 14,45 41 63 KVA

   


 

 

4.3.3. TRƯỜNG HỢP NGUỒN  - TẢI Y 

Với bài toán mac̣h 3 pha có nguồn áp 3 pha cân bằng đấu  và 
phu ̣tải không cân bằng đấu Y; ta chuyển nguồn áp 3 pha cân bằng 
đấu  về dạng nguồn áp 3 pha cân bằng đấu Y. Cần chú ý độ lớn và 
góc pha giữa áp dây và áp pha. 
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Bài toán trở về mac̣h 3 pha có nguồn áp 3 pha cân bằng đấu Y 
và phu ̣tải không cân bằng đấu Y, đã được trình bày ở mục 4.6. 

 

Vı ́du ̣4.10:  

Cho mac̣h điêṇ 3 pha như hıǹh 4.26 gồm: nguồn áp 3 pha cân 

bằng đấu Y có các áp dây hiêụ duṇg phức:     o
abV 208 240 V


, 

   o
bcV 208 0 V


,    o
caV 208 120 V


. Tổng trở đường dây không 

đáng kể, tải đấu Y không cân bằng:    o
ANZ 6 0 ; 

   o
BNZ 6 30 ;    o

CNZ 5 45 . Xác điṇh dòng phức và hiêụ 

duṇg qua mỗi nhánh pha tải. 

abV


CNZ

ANZaAI


bcV


V ca
 bBI



cCI


BNZ

 
HÌNH 4.26: Mac̣h 3 pha nguồn đấu , tải đấu Y 

 
 

Giải: 
 Nguồn áp 3 pha cân bằng đấu  khi chuyển thành nguồn áp 3 
pha cân bằng đấu Y, ta có quan hệ giữa áp dây và áp pha như sau: 
 

  

o o
ab an

o o
bc bn

o o
ca cn

V V

V V

V V

 
    

       
 
    
  

208 240 120 270

208 0 120 30

208 120 120 150

 

 

 

 

 
Bài toán trở về mac̣h điêṇ 3 pha có nguồn áp 3 pha cân bằng 

đấu Y và phu ̣tải không cân bằng đấu Y hıǹh 4.27 (xem lại cách giải ở 
vı ́du ̣4.7). 
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anV


ANZ

BNZ

CNZ

aAI


bBI


cCI


bnV


cnV


 
 

HÌNH 4.27: Mac̣h 3 pha nguồn đấu Y, tải đấu Y 

 

4. 3.4. TRƯỜNG HỢP NGUỒN   - TẢI  

Với bài toán mac̣h 3 pha có nguồn áp 3 pha cân bằng đấu   và 
phu ̣tải không cân bằng đấu ; có hai trường hợp: 

 Tổng trở đường dây đáng kể dZ 0 ; muốn giải mac̣h chúng 
ta áp duṇg phương trı̀nh dòng mắt lưới. 

 Tổng trở đường dây không đáng kể dZ 0  mac̣h 3 pha cân 
bằng được giải trực tiếp nhanh chóng bằng cách áp duṇg điṇh luâṭ 
Ohm; vı ̀ lúc này áp dây nguồn đang cấp trực tiếp vào 2 đầu của môĩ 
nhánh pha tải . Điều quan troṇg cần chú ý khi giải bài toán này là 
quan hê ̣giữa dòng pha qua tải và dòng dây cấp đến tải. 

 

Vı ́du ̣4.11:  

Cho mac̣h điêṇ 3 pha như hình 4.28, biết các điện áp hiêụ duṇg 

phức:   o
abV 100 0 [V]


;   o
bcV 100 120 [V]


;   o
caV 100 120 [V]


; đường dây có tổng trở   dZ 5 ; tải 3 pha không cân bằng đấu  

với tổng trở mỗi nhánh pha tải là:    ABZ 8 6j ;   BCZ 10 ; 

   CAZ 4 3j . Xác điṇh: 

a. Dòng pha phức qua mỗi nhánh tải. 

b. Công suất tác dụng tiêu thu ̣trên tải 3 pha. 
 

Giải:  

a. Dòng pha phức qua mỗi nhánh tải 

 Đường dây tổn trở dZ 0 ; để giải mac̣h chúng ta áp duṇg 
phương trı̀nh dòng mắt lưới cho mac̣h 3 pha hıǹh 4.29. 
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abV


BCZ

ABZaAI


bcV


V ca


bBI


cCI


CAZ

ABI


BCI


dZ

dZ

dZ

CAI


 
 

HÌNH 4.28: Mac̣h 3 pha nguồn đấu , tải đấu  
 

abV


a

b

c

A

B

C

BCZ

ABZI1


bcV


V ca


I2


I3


CAZ

ABI


BCI


CAI


dZ

dZ

dZ

 
 

HÌNH 4.29: Mac̣h 3 pha nguồn đấu , tải đấu  
 

 Phương trình mắc lưới 1: 

    1 2 3(18 6j)I 5 I (8 6j)I 100
  

   (4.36) 
 
 

 Phương trình mắc lưới 2: 

      0
1 2 35 I 20 I 10 I 100 120
  

 
 

Hay:        0
1 2 3I 4 I 2 I 20 120
  

    (4.37)  
 

 Phương trình mắc lưới 3: 

     1 2 3(8 6j)I 10I (22 3j)I 0
  

   (4.38) 
 

 

Nhân hai vế phương trình (4.36) với 2, ta có: 

    1 2 3(36 12j)I 10I (16 12j)I 200
  

   (4.39) 
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Lấy phương trình (4.39) trừ vế theo vế cho phương trình (4.38), 
ta được: 

   1 3(44 18j)I (38 15j)I 200
 

   (4.40) 
 

Nhân hai vế phương trình (4.37) với 
5

4
, ta có: 

      0
1 2 31,25 I 5 I 2,5 I 25 120
  

   (4.41) 
 
 

Lấy phương trình (4.36) trừ vế theo vế cho phương trình (4.41), 
ta được: 
 

    1 3(16,75 6j)I (10,5 6j)I 87,5 21,65j
 

  (4.42) 
 

 

Từ phương trình (4.40) và phương trình (4.42) ta có hệ phương trình: 
 

 


   


     

1 3

1 3

(44 18j)I (38 15j)I 200

(16,75 6j)I (10,5 6j)I 87,5 21,65j

 

 
  (4.43) 

 

Giải hệ phương trình (4.43) được các dòng phức:  

 1I 5,242 4,144j [A]


 

 3I 1,485 6,694j [A]


 

  2I 0,447 8,713j [A]


. 
 

Các dòng pha phức của mỗi nhánh: 

      0
AB 1 3I I I 3,756 2,551j 4,54 34,18 [A]
  

 

        0
BC 2 3I I I 1,932 2,019j 2,79 133,74 [A]
  

 

       0
CA 3I I 1,485 6,694j 6,86 102,51 [A]
 

 
 
b. Công suất tác dụng tiêu thu ̣trên tải 3 pha 
 

 Công suất trên tải    ABZ 8 6j : 
 

PAB = 8.(4,54)2 = 164,89 W 
 

 Công suất trên tải   BCZ 10 : 
 
 

PBC = 10.(2,79)2 = 77,84 W 
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 Công suất trên tải    CAZ 4 3j : 
 

PCA = 4.(6,86)2 = 188,24 W 
 

 

Công suất tác dụng tiêu thu ̣tổng trên tải 3 pha: 
 

 

 P = PAB + PBC + PCA = 430,97 W 
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BÀI TẬP CHƯƠNG 4 
 
Bài tâp̣ 4.1 

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuâṇ, đấu Y, biết điêṇ áp 

pha hiêụ duṇg phức    o
bnV 200 0 V


, trung tıńh nguồn n nối vào 

trung tıńh N của tải; tổng trở của các đường dây từ nguồn đến tải 

không đáng kể. Tải 3 pha không cân bằng đấu Y, cho:   CNZ 10 ;  

  BNZ 10j ;     ANZ 8 6j .  Tıńh: 

a. Dòng dây phức aAI


 cấp đến tải. 

b. Công suất biểu kiến cung cấp cho tải CNZ . 

c. Dòng hiêụ duṇg qua dây trung tıńh nN. 
 

Đáp số:   a.  020 83,13 A ;   b. 4 KVA ; c. 19,05 A 

 

Bài tâp̣ 4.2  

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuâṇ đấu Y, biết điêṇ áp 

pha hiêụ duṇg phức   o
bnV 208 0 [V]


;  dZ 0  ; tải 3 pha cân 

bằng đấu , tổng trở pha tải là    pZ 24 36j . Xác điṇh: 

a. Áp dây phức ABV


. 

b. Dòng dây phức aAI


. 

 

Đáp số: a.  o360 150 V ;    b.  014,42 63,69 A  

  

Bài tâp̣ 4.3 

Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuâṇ đấu Y, biết điêṇ áp 

pha hiêụ duṇg phức    o
cnV 240 120 [V]


;   dZ 0 ; tải 3 pha 

cân bằng đấu , tổng trở pha tải là    pZ 16 12j . Tıńh: 

a. Áp dây phức ABV


.  
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b. Dòng dây phức aAI


 từ nguồn đến tải. 

c. Công suất biểu kiến tổng cung cấp bởi nguồn. 
 

Đáp số:  a.  o240 3 150 V ;  b.  036 203,13 A  ; c. 25,92 KVA 

 

Bài tâp̣ 4.4 

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuâṇ đấu Y, biết điêṇ áp 

pha hiêụ duṇg phức    o
bnV 215 0 V


;  dZ 0  . Tải  cân bằng 

tiêu thu ̣công suất tác duṇg là 7,74 kW, mỗi tổng trở pha tải có HSCS 
là 0,8 trễ . 

a. Dòng dây hiêụ duṇg IaA  
 

b. Công suất biểu kiến cung cấp bởi nguồn 
 

Đáp số:  a. 15 A ;   b.  9675 VA 
 

Bài tâp̣ 4.5 

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuâṇ đấu Y, biết điêṇ áp 

pha hiêụ duṇg phức    o
cnV 200 0 V


; trung tính tguồn n nối vào 

trung tính N của tải. Đường dây từ nguồn đến tải có tổng trở không 

đáng kể. Tải 3 pha không cân bằng, đấu Y:   CNZ 10j ;  

  BNZ 10 ;     ANZ 8 6j . Xác điṇh: 

a. Dòng dây phức aAI


 cấp đến tải.  

b. Tổng công suất tác dụng cấp đến tải 3 pha. 

c. Dòng hiệu dụng qua dây trung tính Nn.  

 

Đáp số:   a. 020 156,87 [A];   b.  7,2 KW ;    c.  30,3 A 

 

Bài tâp̣ 4.6 

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuận, đấu Y như hıǹh 

4.30; biết điêṇ áp pha hiêụ duṇg phức    o
bnV 144 0 V


; 

  dZ 0 . Tải  cân bằng có tổng trở pha    pZ 9,8 15,09j . 

Xác điṇh: 
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anU


bnU


cnU


pZ

pZ

pZ

aAI


 
HÌNH 4.30 

 

a. Dòng dây phức aAI


. 

b. Công suất tác dụng tổng tiêu thụ trong tải. 

c.  Điêṇ dung tu ̣C2 để nâng HSCS của tải lên đến 0,925 trễ khi ghép 
song song mỗi tổng trở pha của tải với một tụ điện này. Biết tần số 
nguồn áp là f = 50 Hz. 
 

Đáp số: a. o24 63 [A];   b. 5649 W ;   c. 109 µF 

 
Bài tâp̣ 4.7 

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuận, đấu Y. Tổng trở 
đường dây:  dZ 0 . Tải  cân bằng có tổng trở pha 

   pZ 9 12j . Công suất tác dụng tiêu thụ trong mỗi nhánh tải là: 

5810 W. Xác điṇh: 

a. Dòng dây hiêụ duṇg IaA. 

b. Áp pha hiêụ duṇg Van                               

 

Đáp số: a. 44 A;    b. 220 V 

 

Bài tâp̣ 4.8  

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuâṇ, đấu Y, biết điêṇ áp 

pha hiêụ duṇg phức   o
bnV 200 0 [V]


;   dZ 0 ; tải  cân bằng 

có tổng trở pha là    pZ 12 9j . Xác điṇh: 

a. Áp dây phức ABV


. 



 
 

CHÂU VĂN BẢO – NGUYỄN THẾ KIÊṬ                                      194  
 

CHƯƠNG 3: MẠCH ĐIỆN 3 PHA  

b. Dòng dây phức aAI


. 

 

Đáp số: a.  o200 3 150 A ;   b.   040 83,13 A  

 

Bài tâp̣ 4.9 

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuâṇ, biết điêṇ áp pha 

hiêụ duṇg phức   o
anV 200 0 [V]


, tải 3 pha cân bằng đấu  

   p1Z 24 18j .  Xác điṇh: 

a. Công suất phức tiêu 
thu ̣trên tải 3 pha. 

b. HSCS của tải 3 pha 
tổng hợp nếu đấu thêm 
tải 3 pha cân bằng đấu 

Y    p2Z 20 . 

c. Dòng dây phức aAI


 
sau khi đấu thêm tải 

p2Z . 

d. Số chı ̉của Watt kế. 

anV


bnV


cnV


1pZ

1pZ

1pZ

2pZ2pZ2pZ

 
HÌNH 4.31 

 

Đáp số: a.   9,6 7,2.j KVA ;  b. 0,908;   c. 28,6 A;   d. - 4,16 KW    

 

Bài tâp̣ 4.10  

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuâṇ, đấu Y, cung cấp 
điêṇ cho tải ba pha cân bằng đấu Y qua môṭ đường dây ba pha có 
điêṇ trở 1/pha. Cho tổng trở pha của tải là (11+16j) [], biết điêṇ áp 

pha hiêụ duṇg phức   o
anV 220 23 [V]


. Xác điṇh:  

a. Công suất biểu kiến phát ra từ nguồn 3 pha. 

b. Áp phức BCV


 taị tải. 
 

Đáp số: a. 7,26 KVA ;   b.  o370 64 64 V  
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Bài tâp̣ 4.11: 

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng có áp dây hiêụ duṇg 380V cấp 
điêṇ cho tải tổng hợp T gồm 3 tải 3 pha cân bằng đấu song song:  
 

Tải 1:  P1 = 240 kW; cos1 = 0,8 trễ. 

Tải 2:  S2 = 400 kVA; cos2  = 0,6 trễ. 

Tải 3:  P3 = 222 kW; Q3 = 323 kVAR; HSCS sớm.  

Xác điṇh: 

a. Dòng dây nguồn cấp cho T.  

b. Hê ̣số công suất của tài T. 

c. Công suất biểu kiến tiêu thu ̣bởi T. 

  

Đáp số: a. 1100 A ;     b. 0,97 trễ ;     c. 724 KVA 

 

Bài tâp̣ 4.12: 

 Cho nguồn áp 3 pha cân bằng thứ tự thuâṇ đấu Y, biết điêṇ áp 

pha hiêụ duṇg phức   o
anV 150 0 [V]


; đường dây không tổng trở; 

các tải 3 pha cân bằng   p1Z 9 12j [ ] .  

Xác điṇh: 

a. Dòng phức BCI


. 

b. Công suất phức cấp 
cho tải 3 pha tổng hợp 
khi đấu thêm tải 3 pha 

  p2Z 5 10j [ ] . 

c. Dòng dây hiêụ duṇg 
IaA. 

anV


bnV


cnV


pZ 1

pZ 1

pZ 1

pZ 2pZ 2pZ 2

aAI


 
           HÌNH 4.32 

 

Đáp số: a.  017,3 36,87 A  ;   b. (10,8 5,4.j) [KVA] ;   c. 27 A 


